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(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

UBND QUẬN LE CHÂN 

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TỐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Biên, ngày 21  tháng 6   năm 2023 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế 

 Năm học 2022 – 2023 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 2.432 10 10 9 10 11 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 2.151 477 499 451 452 272 

III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 2.413 473 495 449 450 546 

1 Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
2.274 

(94,2%) 

448 

(94,7%) 

448 

(90,5%) 

437 

(97,3%) 

411 

(91,3%) 

530 

(97,1%) 

2 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 
94 

(3,9%) 

24 

(5,1%) 

47 

(9,5%) 

12 

(2,7%) 

39 

(8,7%) 

16 

(2,9%) 

3 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 
 1 

 (0,04%) 

 1 

(0,2%) 

0 

 
0 0 0 

IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 2.413 473 495 449 450 546 

1 Hoàn thành xuất sắc(tỷ lệ so với tổng số) 
2.008 

(83,2%) 

402 

(85%) 

454 

(91,7%) 

337 

(75,1%) 

342 

(76%) 

473 

(86,6%) 

1 Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
86 

(3,6%) 

1 

(0,2%) 

3 

(0,6%) 

82 

(18,3%) 
0 0 

2 Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 
314 

(13%) 

68 

(14,4%) 

36 

(7,3%) 

29 

(6,5%) 

108 

(30,7%) 

73 

(22%) 

3 Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 
5 

(0,2%) 

2 

(0,4%) 

2 

(0,4%) 

1 

(0,2%) 
0 0 

V Tổng hợp kết quả cuối năm       

1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 
2427 

(99,8%) 

475 

(99,6%) 

497 

(99,6%) 

450 

(99,8%) 

452 

(100%) 

553 

(100%) 

a 
Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1972 

(81,1%) 

404 

(84,7%) 

424 

(85%) 

381 

(84,5%) 

338 

(74,8) 

425 

(76,9%) 

b 
HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với 

tổng số) 
6 2 2 1  1 

2 Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) 
5 

(0,2%) 

2 

(0,4%) 

2 

(0,4%) 

1 

(0,2%) 
0 0 

                                         HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                   (đã kí) 

                                                                                                     Nguyễn Thị Thắm 



 

 

 

         
 


